
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 15 ngõ 279 Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

24/09/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH FIRE PHOENIX VIỆT NAM

0109754206

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác - 
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh - Bán 
buôn đồ kim chỉ: kim, chỉ khâu...; - Bán buôn ô dù; - Bán buôn 
dao, kéo; - Bán buôn sản phẩm quang học và chụp ảnh (ví dụ: 
kính râm, ống nhòm, kính lúp); - Bán buôn đồng hồ đeo tay, 
đồng hồ treo tường và đồ trang sức; - Bán buôn sách, báo, tạp 
chí, văn phòng phẩm

4649

2. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

3. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

4. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ kính đeo mắt, kể cả các hoạt động phục vụ 
cho việc bán lẻ kính mắt như đo độ cận, độ viễn, mài lắp kính; 
- Bán lẻ đồng hồ và đồ trang sức; - Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng 
đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ thờ cúng và hàng hóa phục 
vụ mục đích tín ngưỡng khác; - Bán lẻ tranh, tượng và các tác 
phẩm nghệ thuật khác mang tính thương mại; - Bán lẻ hoa, cây 
cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi cảnh trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4773

5. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, giầy, 
đồ trang sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng hóa thời 
trang khác cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác

7410

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH FIRE PHOENIX VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: FIRE PHOENIX VIET NAM LIMITED 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: FIRE PHOENIX VINA

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0944548525
Email:

Fax:
Website:

1/3Thời gian đăng từ ngày 24/09/2021 đến ngày 24/10/2021



1.500.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 TRỊNH 
XUÂN KHẢI

Việt 
Nam

162A, A12 An 
Dương, Phường Yên 
Phụ, Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

900.000.000 60,000 001084001340

2 LÊ THÀNH 
HỔ

Việt 
Nam

Thôn 1, Xã Thành 
An, Thị xã An Khê, 
Tỉnh Gia Lai, Việt 
Nam

600.000.000 40,000 215331396

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

7. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

8. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

9. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

10. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất đồ tỉa trang trí: vải viền, quả tua,

1399

11. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

12. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

13. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm
Chi tiết: Sản xuất va li, túi xách và các loại tương tự, bằng da, 
da tổng hợp hoặc bất cứ nguyên liệu nào khác như nhựa, vải 
dệt, sợi hoặc bìa các tông được lưu hoá, với điều kiện các 
nguyên liệu này sử dụng cùng công nghệ dùng để xử lý da

1512

14. Sản xuất giày, dép 1520

15. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa - Môi giới mua bán hàng hóa 
(Trừ môi giới chứng khoán, môi giới bảo hiểm)

4610

16. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641(Chính)

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001084001340
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 162A, A12 An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 162A, A12 An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRỊNH XUÂN KHẢI Nam

02/09/1984 Kinh Việt Nam

14/09/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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